BÀI 2: NHẠC CỤ
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
Sau bài học này, HS biết kết hợp nhạc cụ gõ tiết tấu để đệm cho bài hát Khát vọng tuổi trẻ; biết hòa tấu nhạc cụ giai điệu và hòa âm
2. Năng lực
- Năng lực chung: 
+ Sẵn sàng đóng nhận và quyết tâm vượt qua thử thách trong học tập và đời sống
+ Biết chủ động đề xuất mục đích hợp tác để giải quyết vấn đề
+ Biết thu thập và làm rõ các thông tin có liên quan đến vấn đề, lựa chọn được giải pháp phù hợp nhất
- Năng lực riêng: 
+ Biết kết hợp nhạc cụ gõ tiết tấu để đệm cho bài hát Khát vọng tuổi trẻ; biết hòa tấu nhạc cụ giai điệu và hòa âm 
3. Phẩm chất: 
+ Tích cực tìm tòi và sáng tạo trong học tập, có ý chí vượt qua khó khăn để đạt được kết quả tốt trong học tập
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với GV: 
+ SGK, SGV, Giáo án.
+ Các file âm thanh của bài hát Khát vọng tuổi trẻ
+ Trống nhỏ, thanh phách, ukulele 
2. Đối với HS: SGK, nhạc cụ cần thiết 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho HS trước khi vào bài mới
b. Nội dung: HS nghe và mô phỏng một số mẫu tiết tấu ở nhịp 2/4 bằng trống nhỏ 
c. Sản phẩm học tập: HS mô phỏng được tiết tấu ở nhịp 2/4 bằng trống nhỏ 
d. Tổ chức thực hiện: 
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV vỗ tay để thể hiện một số mẫu tiết tấu ở nhịp 2/4
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS quat sát và mô phỏng lại bằng trống nhỏ
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời một vài HS lên mô phỏng lại bằng trống nhỏ trước lớp.
- Các bạn khác lắng nghe, góp ý
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, đánh giá, dẫn dắt HS vào tiết học: Trong ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng luyện tập nhịp 2/4 với một số nhạc cụ khác ở Bài 2: Nhạc cụ
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1. Thể hiện tiết tấu
a. Mục tiêu: Giúp HS sử dụng thanh phách và trống nhỏ để luyện tập hai mẫu tiết tấu đã cho ở SGK
b. Nội dung: GV đưa ra vấn đề, HS sử dụng thanh phách và trống nhỏ để luyện tập hai mẫu
c. Sản phẩm học tập: HS hoàn thành mẫu đệm
d. Tổ chức thực hiện :
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS quan sả và phân tích mẫu tiết tấu
[image: ]
[image: ]
- GV hướng dẫn HS đọc tiết tấu theo âm tiết từng bè và kết hợp với thanh phách hoặc trống nhỏ
- GV chia cả lớp làm 2 nhóm gõ hai bè để hoàn thành mẫu đệm
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS chăm chú lắng nghe sau đó đọc tiết tấu theo âm tiết từng bè dựa theo hướng đẫn của GV
- HS gõ hai bé để hoàn thành mẫu đệm
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- Cả lớp thực hành sử dụng thanh phách và trống nhỏ để luyện tập hai mẫu âm tiết
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV quan sát cả lớp và sửa sai
	1. Nhạc cụ thể hiện tiết tấu



Hoạt động 2. Thể hiện giai điệu
a. Mục tiêu: Giúp HS thể hiện được giai điệu bằng nhạc cụ phù hợp
b. Nội dung: GV hướng dẫn, HS đọc và phân tích giai điệu, sau đó thể hiện giai điệu bằng cách sử dụng các nhạc cụ đã học
c. Sản phẩm học tập: HS thể hiện được giai điệu một cách chính xác
d. Tổ chức thực hiện :
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV cho HS đọc và phân tích giai điệu.
- GV yêu cầu HS sử dụng nhạc cụ đã học ở cấp THCS (kèn phím, sáo recorder) để thể hiện giai điệu. GV lưu ý HS lấy hơi ở dấu lặng
 
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS phân tích giai điệu và chọn một trong hai nhạc cụ kèn phím hoặc sáo recorder để thể hiện giai điệu
- HS tập từ chậm đến nhanh, HS có thể kết hợp vói máy đập nhịp
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời một số học sinh lên thể hiện giai điệu trước lớp
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV đánh giá và đưa ra nhận xét
	2. Nhạc cụ thể hiện giai điệu
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Hoạt động 3. Thể hiện hòa âm
a. Mục tiêu: HS rèn luyện thể hiện các hợp âm bằng đàn ukulele
b. Nội dung: GV hướng dẫn, HS so sánh sự giống và khác nhau của ba hợp âm trên đàn ukulele
c. Sản phẩm học tập: HS thể hiện được các hợp âm bằng đàn ukulele
d. Tổ chức thực hiện :
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV cho HS quan sát 3 hợp âm và chỉ ra điểm giống và khác của 3 hợp âm trên trên đàn ukulele
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- GV yêu cầu HS tập các nhóm hợp âm sau cho nhuần nhuyễn: Am-Dm; Am-E7
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS chỉ ra điểm giống và khác nhau của ba hợp âm Am, Dm, và E7
- HS tập các nhóm hợp âm Am-Dm; Am-E7 cho nhuẩn nhuyễn
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời Hs trả lời câu hỏi sự giống và khác nhau của ba hợp âm Am, Dm, và E7
+ Giống: Đều không phải là hợp âm trưởng (Am, Dm là hợp âm thứ, E7 là hợp âm 7)
+ Khác: 
· Hợp âm Am (La thứ) bấm lên giây thứ 4 của phím đàn thứ 2.
· Hợp âm Dm (Dê thứ): bấm lên dây số 4 và số 3 của phím đàn thứ 2 và bấm lên dây thứ 2 của phím đàn thứ 1.
· Hợp âm E7 (Mi bảy): lên dây thứ 4 của  phím đàn thứ 1 bấm lần lượt lên dây thứ 3 và thứ 1 của phím nhạc thứ 2.
- GV gọi một số học sinh lên bảng để thực hiện các hợp âm đã cho bằng nhạc cụ Ukulele
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV lắng nghe, đánh giá và chỉnh sửa (nếu có)
	3. Nhạc cụ thể hiện hòa âm




C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: HS thuộc bài hát, hát được dưới các hình thức khác nhau.
b. Nội dung: HS hoạt động theo nhóm, thể hiện bài hát
c. Sản phẩm học tập: Kết quả thực hiện của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV cho HS chia 4 nhóm sau đó luyện tập theo các hình thức
· Hình thức 1: Thể hiện bài hát theo hình thức tốp ca.(Nhóm 1&2)
· Hình thức 2: Thể hiện bài hát đồng ca ở đoạn 1 và đơn ca ở đoạn 2. (Nhóm 3&4)
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS luyện tập bài hát theo nhóm, chỉnh sửa cho nhau
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV gọi các nhóm lên trình bày phần biểu diễn của mình
- Các nhóm khác nhận xét, góp ý
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, đánh giá, chuyển sang nội dung học tập tiếp theo.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
Nhiệm vụ 1: Đệm hát
a. Mục tiêu: Giúp HS vận dụng các kiến thức và kĩ năng đã học để gõ đệm cho giai điệu, gó đệm cho bài hát Khát vọng tuổi trẻ
b. Nội dung: HS vận dụng kiến thức để ôn lại những kĩ năng đã học
c. Sản phẩm học tập: HS vận dụng được các mẫu tiết tấu đã học để gõ đệm cho bài hát Khát vọng tuổi trẻ
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV cho HS luyện tập theo nhóm để:
+ Vận dụng kiến thức và kĩ năng đã học để gõ đệm cho bài hát Khát vọng tuổi trẻ
+ Vận dụng phần hòa tấu nhạc cụ làm câu nhạc dạo đầu cho bài hát
- GV đặt hợp âm và hướng dẫn HS đệm Ukulele cho bài hát tùy theo khả năng của HS
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS luyện tập theo nhóm theo các yêu cầu của giáo viên
- HS đệm Ukulele cho bài hát theo sự hướng dẫn của giáo viên
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV gọi các nhóm lên trình bày những phần vận dụng của nhóm đã chọn
- Các nhóm khác nhận xét, góp ý
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, đánh giá, tuyên dương nhóm có phần trình diễn tốt nhất
Nhiệm vụ 2: Làm nhạc cụ gõ bằng nước
a. Mục tiêu: Giúp HS vận dụng các kiến thức đã học để làm nhạc cụ gõ bằng nước
b. Nội dung: GV trình bày, HS theo dõi và quan sát, làm theo
c. Sản phẩm học tập: HS làm được nhạc cụ gõ bằng nước theo đúng yêu cầu
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1. GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chuẩn bị 3 cốc thủy tinh mỏng có kích cỡ giống nhau, 1 thìa bằng kim loại, 1 bình đựng nước, 1 cốc đo lường:
· GV sắp xếp 3 cốc thủy tinh thẳng hàng, đồ nước vào cốc với các lượng nước khác nhau theo nguyên tắc lượng nước tăng lên bằng nhau: Bắt đầu với 1/8 lượng nước trong cốc đầu tiên, sau đó đổ đầy mỗi cốc tiếp theo sao cho có 1/8 lượng nước nhiều hơn cốc liền trước. 
· GV dùng thìa bằng kim loại gõ vào thành cốc và lắng nghe âm thanh phát ra. Cảm nhận độ lớn của quãng giai điệu được tạo ra khi goc thìa vào thành 2 cốc nước.
· GV thay đổi lượng nước trong mỗi cốc sau đó yêu cầu HS nhận xét về mối tương quan giữa lượng nước trong cốc và cao độ âm thanh phát ra
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS quan sát quá trình, sau đó nhận xét về mối tương quan giữa lượng nước trong cốc và cao độ âm thanh phát ra
- HS quan sát GV làm mẫu sau đó tự làm ở nhà theo cách mà GV đã làm trên lớp và ghi nhận lại các kết quả
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV gọi các nhóm tiến hành thuyết trình trước lớp về dự án của mình (tiết sau)
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, đánh giá, tổng kết tiết học
* Hướng dẫn về nhà
- Làm nhạc cụ gõ bằng nước
- Chuẩn bị Bài 3: Bài đọc nhạc số 1
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